SẮC LỆNH
SỐ 258/SL NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1948 QUY ĐỊNH CÁCH TỔ CHỨC CÔNG AN QUÂN PHÁP TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 và số 35-SL ngày 19-3-1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

- Sắc lệnh số 165 ngày 23-6-46 tổ chức Toà án binh lâm thời;

- Sắc lệnh số 19-SL ngày 16-2-1947 tổ chức các Toà án binh Khu;

- Sắc lệnh số 45-SL ngày 25-4-47 tổ chức Toà án binh tối cao;

- Sắc lệnh số 59-SL ngày 5-7-47 tổ chức Toà án binh Trung ương;

- Sắc lệnh số 40 ngày 29-3-46 về việc bảo đảm tự do cá nhân cùng các Sắc lệnh sửa đổi Sắc lệnh ấy;

- Sắc lệnh số 131 ngày 20-7-46 tổ chức Tư pháp Công an;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã quyết định và sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả hiệp; 

RA SẮC LỆNH: 
Điều thứ 1
Cách tổ chức Công an Quân pháp trong thời kỳ kháng chiến qui định như sau này: 

Điều thứ 2
Công an Quân pháp có nhiệm vụ:

1- Truy tìm tất cả các việc phạm pháp, thuộc thẩm quyền Toà án binh, thu thập các tài liệu và bắt giam những người phạm pháp để giao cho Toà án Binh xét xử.

2- Thi hành các mệnh lệnh cùng bản án của Toà án binh. 

Điều thứ 3
Công an Quân pháp gồm có những phụ trách Công an Quân pháp, Uỷ viên Công an Quân pháp và Công an Viên Quân pháp.

- Phụ trách Công an Quân pháp là Uỷ viên Chính phủ và Dự thẩm các Toà án binh.

- Uỷ viên Công an Quân pháp là các cấp Chỉ huy Quân đội Quốc gia từ Đại đội trưởng trở lên.

- Công an viên Quân pháp là những quân nhân thuộc quyền chỉ huy của Phụ trách hay Uỷ viên Công an Quân pháp, và được những người này giao cho làm việc Công an Quân pháp.

- Phụ trách và các Uỷ viên Công an Quân pháp, trước khi nhận việc phải tuyên thệ. Phụ trách Công an Quân pháp tuyên thệ trước ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các Uỷ viên Công an Quân pháp tuyên thệ trước Toà án binh Liên Khu. Đối với các Phụ trách Công an Quân pháp, khi nhận chức Uỷ viên Chính phủ Toà án binh đã tuyên thệ rồi thì không tuyên thệ lại. Trong trường hợp đặc biệt liên lạc hết sức khó khăn, các nhân viên kể trên có thể gửi giấy tuyên thệ. 

Điều thứ 4
Các nhân viên điều khiển các cơ quan Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng từ bậc II cấp I trở lên (Nghị định số 57-NĐ/CB ngày 16-8-47) có thể tự mình hoặc trưng cầu các nhân viên Công an Quân pháp làm những việc thuộc về Công an Quân pháp đối với một vụ phạm pháp xẩy ra trong cơ quan mình điều khiển hay khi nhân viên của mình phạm pháp. 

Điều thứ 5
Tất cả các nhân viên Công an Quân pháp về phương diện Công an Quân pháp, đều đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Quân pháp Cục trưởng.

Trong quản hạt mỗi Khu, nhân viên Công an Quân pháp về phương diện Công an Quân pháp, đều đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Uỷ viên Chính phủ trong Toà án binh Khu ấy.

Quân pháp Cục trưởng, về mặt hành chính, có quyền: đề nghị lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng định sự thưởng phạt cho các nhân viên Công an Quân pháp. 

Điều thứ 6
Phụ trách các Uỷ viên Công an Quân pháp có quyền:

- Nhận các đơn khiếu nại hay tố cáo

- Lập biên bản

- Lấy lời khai của những người tình nghi phạm pháp và những người có hiểu biết về sự phạm pháp

- Khám nhà và tịch thu tang vật theo hình thức ấn định tại Điều thứ 14, 15 Sắc lệnh này. 

Điều thứ 7
Trong trường hợp phạm pháp quả tang, bất cứ một nhân viên Công an Quân pháp nào (phụ trách, Uỷ viên hay Công an viên) hay một công dân nào cũng có quyền bắt giữ kẻ phạm pháp, dù kẻ ấy là quân nhân hay thường dân. 

Điều thứ 8
Gặp trường hợp không quả tang, Uỷ viên Công an Quân pháp có quyền điều tra sơ lược về những vụ phạm pháp thuộc thẩm quyền Toà án binh và nộp hồ sơ lên Uỷ viên Chính phủ. 

Điều thứ 9
Ngoài trường hợp quả tang và trường hợp đặc biệt nói trong Điều thứ 10 Sắc lệnh này, Uỷ viên Công an Quân pháp không có quyền bắt giam một người nào, nếu không có lệnh viết ra giấy của Phụ trách Công an Quân pháp.

Điều thứ 10
Trong những trường hợp quan trọng và cần thiết đặc biệt như khi có kẻ tình nghi do thám cơ quan quân sự, Uỷ viên Công an Quân pháp có thể hạ lệnh viết ra giấy bắt giam kẻ tình nghị phạm pháp, nhưng trong 48 giờ, phải báo lên Uỷ viên Chính phủ Toà án binh và Thẩm phán sơ cấp sở tại, và trong hạn 5 ngày, phải nộp cả hồ sơ cùng kẻ tình nghị phạm pháp lên Uỷ viên Chính phủ. 

Điều thứ 11
Phụ trách Công an Quân pháp trong phạm vi quyền hạn của mình, và Uỷ viên Công an Quân pháp trong trường hợp đặc biệt nói ở Điều thứ 10 trên đây, khi hạ lệnh bắt giam thì :

a) Trong mệnh lệnh sự vụ cử người đi bắt, phải nói rõ lý do việc bắt ấy,

b) Mệnh lệnh sự vụ ấy phải viết thành hai bản: người thi hành mệnh lệnh sự vụ bắt buộc phải giao một bản sao cho thân nhân người bị bắt hay UBKCHC sở tại. 

Điều thứ 12
Uỷ viên Chính phủ các Toà án Binh có quyền giam cứu như công cáo Uỷ viên Toà án Quân sự (Sắc lệnh số 68 ngày 26-7-1947).

Việc kháng cáo các mệnh lệnh tạm giam cũng theo như thể lệ đối với các Toà án Quân sự. 

Điều thứ 13
Điều tra một vụ phạm pháp thuộc thẩm quyền Toà án binh là quyền của phụ trách và Uỷ viên Công an quân pháp ở gần nơi phạm pháp nhất.

Nếu nhân viên Công an Quân pháp không có mặt tại chỗ các phụ trách và Uỷ viên Công an Tư pháp có thể làm việc thay rồi gửi hồ sơ kẻ phạm pháp cho Toà án binh. 

Điều thứ 14
Mỗi khi khám nhà, nhân viên Công an Quân pháp phải theo hình thức đã ấn định trong Sắc lệnh số 131 ngày 20-7-1946 tổ chức Tư pháp Công an. 

Điều thứ 15
Biên bản khám nhà chỉ có hiệu lực nếu:

a) Uỷ viên Chính phủ hay Dự thẩm Toà án binh đi cùng với Lục sự hay một thư ký Lục sự.

b) Uỷ viên Công an Quân pháp đi cùng với Chủ tịch UBKCHC xã sơ tại hoặc một nhân viên trong Uỷ ban ấy.

c) Công an viên Quân pháp mang theo mệnh lệnh viết giấy của Phụ trách hay Uỷ viên Công an Quân pháp và đi cùng với hai công dân. Hai công dân này nên chọn trong các người thân thích với người có nhà bị khám, hoặc người hàng xóm. 

Điều thứ 16
Tất cả các biên bản và tài liệu do nhân viên Công an Quân pháp thu thập được đều phải gửi lên Uỷ viên Chính phủ Toà án binh. Chỉ có những viên chức này mới có quyền tạm đình cứu một việc hay đưa việc ấy ra phiên toà. 

Điều thứ 17
Các luật lệ thuộc phạm vi Tư pháp Công an và bảo đảm tự do cá nhân trái với Sắc lệnh này đều không thi hành trong phạm vi Công an Quân pháp.

Điều thứ 18
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành. 

	 
	Hồ Chí Minh
(Đã ký)

 


 

